
BỘ CHQS-SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN QUÂN DÂN Y Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TỈNH ĐỒNG THÁP  

Số:         /BVQDY Đồng tháp, ngày      tháng     năm 2024 

 

BẢN CÔNG BỐ 

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành 

 

Kính gửi:    Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp 

   

 Tên cơ sở hướng dẫn thực hành: BỆNH VIỆN QUÂN DÂN Y TỈNH 

ĐỒNG THÁP 

 Số giấy phép hoạt động 1203/GPHĐ-BQP Cơ quan cấp: Bộ Quốc Phòng ngày 

28 tháng 11 năm 2022. 

 Địa chỉ: Số 165 Tôn Đức Thắng, Phường 01, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh 

Đồng Tháp 

 Người chịu trách nhiệm chuyên môn: BS.CKI Dương Quốc Định 

 Điện thoại liên hệ: 0392527736        Email: duongquocdinh.bvqy@gmail.com 

 Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành theo quy định với 

các nội dung sau đây: 

 1. Đối tượng hướng dẫn thực hành: Bác sỹ Y học cổ truyền, Bác sỹ Răng hàm 

mặt, Y sỹ Y học cổ truyền, Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật y (Phục hồi chức năng, 

Xét nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh).  

 2. Danh sách người hướng dẫn thực hành: (Danh sách kèm theo) 

 3. Các nội dung thực hành được ký hợp đồng hợp tác với cơ sở thực hành 

khác (nếu có): không. 

 4. Số lượng người thực hành có thể tiếp nhận để hướng dẫn thực hành: 105 

người, trong đó: 

Chuyên khoa hướng dẫn thực hành Số lượng người thực 

hành tối đa 

Thực hành Khám bệnh, Chữa bệnh về Hồi sức cấp cứu 10 

Thực hành Khám bệnh, Chữa bệnh chuyên khoa Răng 

Hàm Mặt 

10 

Thực hành Khám bệnh, Chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền 

20 



Thực hành chuyên ngành Xét nghiệm y học 10 

Thực hành chuyên ngành Điều dưỡng  40 

Thực hành chuyên ngành Hộ sinh  10 

Thực hành Khám bệnh, Chữa bệnh chuyên khoa Vật 

Lý trị liệu- Phục hồi chức năng 

5 

 5. Chi phí hướng dẫn thực hành: 

+ Đại học: 600.000 đồng/ tháng;  

 + Cao đẳng, trung học: 360.000 đồng/tháng. 

 (Thực hiện theo Quyết định số: 785/QĐ-BV ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Bệnh 

viện Quân dân y Đồng Tháp) 

 - Đối với trường hợp nhân viên của các đơn vị Y tế trong tỉnh có nhu cầu 

thực hành tại cơ sở thì không thu chi phí thực hành (khoản 1, Điều 1 Quyết định 

1052/QĐ-SYT ngày 30 tháng 11 năm 2015 của Sở Y tế Đồng Tháp về việc thay 

đổi Quy định tiếp nhận và cấp giấy chứng nhận cho cán bộ Y tế đến thực hành tại 

các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Quyết định số 970/QĐ-SYT 

ngày 23 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp). 

Cơ sở cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã công 

bố.  
 

Nơi nhận:     
 - Như trên;       

 - Lưu: VT, TCHC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Dương Quốc Định 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Danh sách người hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh tại  

Bệnh viện quân dân y Đồng Tháp 

(kèm theo Bản công bố số:          /BVQDY ngày      tháng     năm 2024 của  

Bệnh viện quân dân y Đồng Tháp ) 

 

STT Họ và tên Số CCHN Ngày cấp PV HĐCM 

 

 

 

1 

 

 

 

Bs.CKI Phạm Duy Thắng 

 

 

 

1706/ĐT-

CCHN 

 

 

 

0/03/2014 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

nội hoặc Khám 

bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Hồi 

sức cấp cứu 

Khám bệnh chữa 

bệnh đa khoa theo 

Quyết định số 

1007/QĐ-SYT 

ngày 01/8/2016 

2 Bs.CKI Đặng Thanh Lâm 121265/CCHN

-BQP 

20/05/2019 Khám chữa bệnh 

Đa khoa, chuyên 

khoa Chẩn đoán 

hình ảnh 

3 Bs Phan Phương Thanh 5477/ĐT-

CCHN 

04/05/2017 Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Răng Hàm Mặt 

4 Bs.CKI Nguyễn Lan Vy 6214/ĐT-

CCHN 

15/03/2018 Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Răng Hàm Mặt 

5 Bs.CKI Nguyễn Quốc Hùng 000152/ĐT-

CCHN 

19/06/2012 Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học 

cổ truyền 

6 Bs.CKI Chu Thị Thu Hương 000144/ĐT-

CCHN 

19/06/2012 Gây mê hồi sức 

7 Bs. Dương Minh Cảnh 000772/ĐT-

CCHN 

19/08/2013 Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học 

cổ truyền 

 

8 

 

Bs.CKI Nguyễn Mộng 

Xuyên 

 

121197/CCHN

-BQP 

 

17/09/2018 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Đa khoa; 

chuyên khoa Vật 

lý trị liệu- Phục 

hồi chức năng. 

9 Bs Võ Tấn Phong 4133/ĐT-

CCHN 

24/02/2020 Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học 

cổ truyền 



10 Bs Dương Huỳnh Nga 7238/ĐT-

CCHN 

14/05/2020 Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học 

cổ truyền 

11 CNXN Nguyễn Minh Ngọc 0005272/ĐT-

CCHN 

05/01/2017 Kỹ thuật viên Xét 

nghiệm 

12 CNXN Đào Trọng Duy 6208/ĐT-

CCHN 

12/02/2018 Kỹ thuật viên Xét 

nghiệm 

 

13 

 

CNĐD Đặng Nguyễn Thúy 

Hằng 

 

02262/ĐT-

CCHN 

 

18/11/2020 

Thực hiện theo 

thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp  điều 

dưỡng 

 

14 

 

CNĐD Phạm Thị Thanh 

Thúy 

 

02319/ĐT-

CCHN 

 

15/03/2021 

Thực hiện theo 

thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng. 

 

 

15 

 

 

CNĐD Huỳnh Thị Ngọc 

Như 

 

 

02284/ĐT-

CCHN 

 

 

29/04/2021 

Thực hiện theo 

thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng. 

 

16 

 

CNĐD Nguyễn Thị Thùy 

Trang 

 

02270/ĐT-

CCHN 

 

22/12/2020 

Thực hiện theo 

thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp  điều 

dưỡng 

 



 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

CNĐD Phạm Hoài Minh 

 

 

 

 

004689/ĐT-

CCHN 

 

 

 

 

28/04/2016 

 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

quy định tại  

thông tư liên tịch 

số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp  điều 

dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y. 

 

18 

 

CNĐD Nguyễn Thanh 

Tuyền 

 

02288/ĐT-

CCHN 

 

15/03/2021 

Thực hiện theo 

thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp  điều 

dưỡng 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

CNĐD Trần Thị Tuyết Nga 

 

 

 

2264/ĐT-

CCHN 

 

 

 

07/10/2019 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

quy định tại 

Thông tư liên tịch 

số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y. 

 

 

 

20 

 

 

 

CNĐD PS Nguyễn Thị Thu 

Em 

 

 

 

2300/ĐT-

CCHN 

 

 

 

20/12/2019 

 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

quy định tại 

Thông tư liên tịch 

số 

26/2015/TTLT-



BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y. 

 

21 

 

CNĐD Phạm Thị Kiều Nga 

 

02271/ĐT-

CCHN 

 

18/11/2020 

Thực hiện theo 

thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y. 

 

22 

 

CNĐD Hồ Thị Hồng Diễm 

 

02302/ĐT-

CCHN 

 

18/11/2020 

Thực hiện theo 

thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y. 
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